
PHỤ LỤC 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số 278 /QĐ-SXD, ngày   11/12/2023 

 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) 

I. TẬP THỂ 

1. Tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 02 tập thể 

- Phòng Quản lý Xây dựng 

- Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản 

2. Tập thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 06 tập thể 

- Phòng Quản lý Kiến trúc, Quy hoạch 

- Phòng Quản lý Chất lượng 

- Văn phòng 

- Thanh tra Sở 

- Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư 

- Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định 

II. CÁ NHÂN 

1. Cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 07 cá nhân 

 

2. Cá nhân “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 42 cá nhân 

-  Nguyễn Ngô Bá Toàn  Văn phòng 

-  Nguyễn Xuân Em  Phòng Quản lý Nhà và TT BĐS 

-  Võ Trần Tứ  Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 

-  Diệp Võ Đinh Hoàng  Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 

-  Nguyễn Phúc Duy Linh  Phòng Quản lý Chất lượng 

-  Nguyễn Thanh Vi  Thanh tra sở 

-  Nguyễn Thành Tân  Thanh tra sở 

-  Trần Thị Nhạn Vân  Văn phòng 

-  Trần Đình Toản  Văn phòng 

-  Nguyễn Thị Thu Hoài  Văn phòng 

-  Trịnh Đức Giang Văn phòng 

-  Lê Thị Bé Văn phòng 

-  Hồ Thái Dương  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Trần Trịnh Vũ Quang  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Nguyễn Công Đức Phòng Quản lý xây dựng 

-  Lê Nguyễn Anh Tuấn  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Nguyễn Minh Thuận  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Nguyễn Quốc Sơn Hà  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Phạm Chí Cường  Phòng Quản lý xây dựng 

-  Phạm Thanh Khiết  Phòng Quản lý Nhà và TT BĐS 

-  Nguyễn Xuân Thâm  Phòng Quản lý Nhà và TT BĐS 



 

 

3. Cá nhân “Hoàn thành nhiệm vụ”: 02 cá nhân 

 

  

-  Phan Thị Hạnh Linh  Phòng Quản lý Nhà và TT BĐS 

-  Lê Ngọc Sơn  Phòng Quản lý Nhà và TT BĐS 

-  Nguyễn Thị Lan  Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 

-  Huỳnh Văn Hùng  Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 

-  Lê Thanh Nghị  Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 
-  Nguyễn Hàng Trung Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch 

-  Võ Thế Hùng  Phòng Quản lý Chất lượng 

-  Phan Đặng Tấn Hưng Phòng Quản lý Chất lượng 

-  Nguyễn Đức Tài  Phòng Quản lý Chất lượng 

-  Phạm Văn Thành  Phòng Quản lý Chất lượng 

-  Nguyễn Kim Thạch  Thanh tra Sở 

-  Nguyễn Võ Sĩ  Thanh tra Sở 

-  Nguyễn Thọ Tường Thanh tra Sở 

-  Đỗ Thị Bách Hợp  Thanh tra Sở 

-  Phan Hữu Tri Tân  Thanh tra Sở 

-  Nguyễn Lâm Bảo  Thanh tra Sở 

-  Võ Văn Nhân  Thanh tra Sở 

-  Nguyễn Thanh Tú  Thanh tra Sở 

-  Phan Ngọc  Thanh tra Sở 

-  Hồ Ngọc Sơn  Thanh tra Sở 

-  Trần Xuân Nhân  Thanh tra Sở 

-  Lê Đức Phương  Thanh tra Sở 

-  Phạm Thanh Hữu  Thanh tra Sở 

-  Lê Chí Nguyện  Trung tâm QL Nhà và Chung cư 

-  Nguyễn Tấn Thành  Trung tâm QL Nhà và Chung cư 

-  Lê Thành Đức  Trung tâm Quy hoạch, kiểm định 

-  Ngô Võ Thiện Long Trung tâm Quy hoạch, kiểm định 

-  Trần Phi Hùng  Trung tâm Quy hoạch, kiểm định 

-  Nguyễn Đình Sơn Văn phòng 

-  Nguyễn Thị Thu Hồng Văn phòng 
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